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BỘ ĐỀ THI KIẾN THỨC VỀ PHÁP LUẬT
Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong cán bộ, đoàn viên

Công đoàn Trường Đại học Vinh"
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Câu 1: Trong trường đại học, học viện công lập, việc "Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục" là nhiệm vụ và quyền hạn của:

A. Hiệu trưởng/Giám đốc

B. Hội đồng trường

C. Chủ tịch Hội đồng trường

D. Hội đồng khoa học và Đào tạo 

Câu 2: Thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có chức danh phó giáo sư là bao nhiêu?

A. Không quá 3 năm

B. Không quá 5 năm

C. Không quá 7 năm

D. Không quá 10 năm

Câu 3: Tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất thử nghiệm, phát triển sản phẩm mới trong tổng chi cho các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành là bao nhiêu?

A. Dưới 10% tổng chi cho các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

B. 10% tổng chi cho các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

C. Không thấp hơn 10% tổng chi cho các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

D. 15% tổng chi cho các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

Câu 4: Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ đại học là:

A. 110 tín chỉ. Đối với những ngành có thời gian đào tạo 5 năm hoặc 6 năm thì khối lượng kiến thức tích luỹ tối thiểu tương ứng là 120 hoặc 160 tín chỉ
B. 120 tín chỉ. Đối với những ngành có thời gian đào tạo 5 năm hoặc 6 năm thì khối lượng kiến thức tích luỹ tối thiểu tương ứng là 150 hoặc 180 tín chỉ
C. 130 tín chỉ. Đối với những ngành có thời gian đào tạo 5 năm hoặc 6 năm thì khối lượng kiến thức tích luỹ tối thiểu tương ứng là 160 hoặc 190 tín chỉ
D. 130 tín chỉ, không căn cứ vào thời gian đào tạo
Câu 5: Trong Hiến pháp năm 2013 tên gọi của tổ chức công đoàn là gì?

A. Tổng công đoàn Việt Nam

B. Công đoàn

C. Công đoàn Việt Nam 

D. Tổ chức Công đoàn Việt Nam

Câu 6: Đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành, thời giờ làm việc được quy định như thế nào?

A. Không quá 05 giờ trong 01 ngày

B. Không quá 06 giờ trong 01 ngày 

C. Không quá 07 giờ trong 01 ngày 

D. Không quá 08 giờ trong 01 ngày

Câu 7: Quy định nào sau đây không đúng với quy định trong Bộ Luật Lao động năm 2012 về chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ?

A. Bảo đảm quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ
B. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà

C. Mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ
D. Các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ để ngoài nghề đang làm người lao động nữ còn có thêm nghề dự phòng và để việc sử dụng lao động nữ được dễ dàng, phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ
Câu 8: Theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012, công đoàn cấp nào có quyền trình dự án luật, pháp lệnh ra trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội?

A. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

B. Công đoàn ngành trung ương; Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố

C. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

D. Công đoàn các cấp

Câu 9: Quy định nào sau đây về quyền của đoàn viên công đoàn đúng theo Luật Công đoàn?

A. Được Công đoàn tư vấn pháp luật miễn phí về lao động công đoàn

B. Được Công đoàn trợ giúp pháp lý miễn phí về lao động công đoàn

C. Được Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động, công đoàn 

D. Được Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và trả một khoản phí theo quy định

Câu 10: Theo Luật Giáo dục đại học, chức danh của giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học bao gồm:

A. Trợ giảng, thỉnh giảng, giảng viên, báo cáo viên
B. Giảng viên thỉnh giảng, giảng viên cơ hữu, phó giáo sư, giáo sư
C. Trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư
D. Giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, phó giáo sư, giáo sư
Câu 11: Tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng là bao nhiêu?

A. Không thấp hơn 5% tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

B. Không thấp hơn 10% tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

C. Không thấp hơn 15% tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

D. Không thấp hơn 20% tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

Câu 12: Định mức giờ chuẩn đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc đại học quốc gia theo quy định hiện hành là:
A. 5%

B. 10% 

C. 15%

D. 20%

Câu 13: Hiến pháp năm 2013 quy định Công đoàn Việt Nam có chức năng "tuyên truyền, vận động người lao động …"?

A. Tổ chức phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa

B. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

C. Học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

D. Học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật,  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Câu 14: Người lao động làm việc theo ca được nghỉ bao nhiêu giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác?

A. Ít nhất 06 giờ

B. Ít nhất 08 giờ

C. Ít nhất 10 giờ

D. Ít nhất 12 giờ 
Câu 15: Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ phải bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong:

A. Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác

B. Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác

C. Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tham quan nghỉ mát, tiền lương và các chế độ khác

D. Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ chính sách khác
Câu 16: Điều 11 Luật Công đoàn năm 2012 quy định chức năng "Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội" của công đoàn gồm có mấy nội dung chính?

A. 5 nội dung

B. 6 nội dung 

C. 7 nội dung

D. 8 nội dung

Câu 17: Quy định nào đúng trong các quy định sau về trách nhiệm của đoàn viên công đoàn?
A. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp

B. Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp

C. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp

D. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức công đoàn 

Câu 18: Việc hằng năm "tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động khác" trong trường đại học là nhiệm vụ, quyền hạn của:

A. Ban giám hiệu

B. Hiệu trưởng

C. Chủ tịch Công đoàn trường

D. Đại hội đại biểu công nhân viên chức 

Câu 19: Cơ sở giáo dục đại học tư thục đã cam kết hoạt động không vì lợi nhuận nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các điều kiện để xác định hoạt động không vì lợi nhuận thì:

A. Bị tước quyền thụ hưởng các chính sách ưu tiên đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

B. Phải hoàn trả các khoản hỗ trợ tài chính của Nhà nước

C. Bị truy thu các khoản thuế quy định đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động vì lợi nhuận

D. Cả 3 đáp án A, B, C
Câu 20: Định mức giờ chuẩn đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc đại học quốc gia là bao nhiêu?

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%
Câu 21: Thời hạn người có thẩm quyền có trách nhiệm cấp bằng tốt nghiệp đại học cho người học:

A. 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học 

B. 40 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học 

C. 50 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học 

D. 60 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học
Câu 22: Theo Hiến pháp năm 2013, Công đoàn Việt Nam là tổ chức "…" của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện?

A. Chính trị - xã hội 
B. Chính trị - xã hội nghề nghiệp

C. Chính trị nghề nghiệp

D. Xã hội nghề nghiệp

Câu 23: Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định giờ làm việc ban đêm được tính từ:

A. Từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau

B. Từ 21 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau

C. Từ 23 giờ đến 7 giờ sáng ngày hôm sau

D. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau 

Câu 24: Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 157, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể đi làm khi có đủ những điều kiện nào sau đây? 
A. Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ đã nghỉ ít nhất được 04 tháng

B. Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ đã nghỉ ít nhất được 04 tháng

C. Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ đã nghỉ được 90 ngày trở lên
D. Sau khi sinh con từ đủ 90 ngày trở lên và được người sử dụng lao động đồng ý
Câu 25: Trong những nội dung sau đây, nội dung nào đúng về chức năng "tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động" của công đoàn được quy định tại khoản 3, Điều 15 Luật Công đoàn năm 2012?

A. Tuyên truyền Hiến pháp và pháp luật, giáo dục người lao động ý thức chấp hành và tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa

B. Tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp

C. Tuyên truyền, giáo dục người lao động ý thức chấp hành kỷ luật lao động, lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả

D. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

Câu 26: Theo Khoản 6 Điều 18 Luật Công đoàn, đoàn viên công đoàn được quyền tham gia những hoạt động nào sau đây?

A. Tham gia xây dựng chế độ, chính sách cho đoàn viên công đoàn
B. Tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch do Công đoàn tổ chức 

C. Học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp

D. Tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Câu 27: Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học do ai quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập?

A. Hiệu trưởng/Giám đốc

B. Hội đồng trường

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Chủ tịch Hội đồng trường

Câu 28: Câu nào sau đây đúng về quy đổi giờ chuẩn?

A. Hướng dẫn thực tập: 1 ngày làm việc được tính tối đa 3,5 giờ chuẩn

B. Hướng dẫn làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học được tính tối đa 15 giờ chuẩn cho một đồ án, khóa luận

C. Hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ được tính tối đa 70 giờ chuẩn cho một luận văn

D. Hướng dẫn làm luận án tiến sĩ được tính tối đa 182 giờ chuẩn cho một luận án
Câu 29: Theo quy định hiện hành, hạng 1 của khung xếp hạng gồm:

A. 20% các cơ sở giáo dục đại học có điểm cao nhất

B. 30% các cơ sở giáo dục đại học có điểm cao nhất

C. 40% các cơ sở giáo dục đại học có điểm cao nhất

D. 45% các cơ sở giáo dục đại học có điểm cao nhất

Câu 30: Trong những quy định sau đây, quy định nào đúng với Hiến pháp năm 2013? 

A. Công đoàn Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động

B. Công đoàn Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động

C. Công đoàn Việt Nam tham gia công việc Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động

D. Công đoàn Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động

Câu 31: Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa bao nhiêu năm một lần?

A. 02 năm

B. 03 năm

C. 04 năm 

D. 05 năm
Câu 32: Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là bao nhiêu tháng? Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa là bao lâu? 

A. 06 tháng, nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 01 tháng
B. 06 tháng, nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng
C. 05 tháng, nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng
D. 04 tháng, nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 01 tháng
Câu 33: Trong những quy định sau đây, quy định nào không đúng về chức năng "Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội" của công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012?

A. Tham gia với cơ quan Nhà nước xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động 

B. Tham gia với cơ quan nhà nước quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo quy định của pháp luật

C. Tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

D. Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Câu 34: Theo Luật Công đoàn, đoàn viên công đoàn có mấy trách nhiệm?

A. 02 trách nhiệm            

B. 03 trách nhiệm       

C. 04 trách nhiệm                 

D. 05 trách nhiệm

Câu 35: Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học do ai ban hành?

A. Hiệu trưởng ban hành theo nghị quyết của đại hội toàn thể công nhân viên chức nhà trường

B. Hiệu trưởng ban hành sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt

C. Ban giám hiệu ban hành theo nghị quyết của hội đồng trường (đối với trường công lập) hoặc hội đồng quản trị (đối với trường tư thục) 

D. Hiệu trưởng ban hành theo quyết nghị của hội đồng trường (đối với trường công lập) hoặc hội đồng quản trị (đối với trường tư thục) 

Câu 36: Trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là:

A.  Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên

B. Có bằng thạc sĩ trở lên

C. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

D. Có bằng tiến sĩ trở lên

Câu 37: Người có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trong trường đại học:

A. Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục)

B. Thủ trưởng cơ sở đào tạo

C. Trưởng các khoa trực tiếp tổ chức đào tạo

D. Chủ tịch Hội đồng trường
Câu 38: Định mức giờ chuẩn đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng khoa đối với khoa có dưới 40 giảng viên hoặc có quy mô dưới 800 người học là:
A. 80% 

B. 70%
C. 60%
D. 50%
Câu 39: Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định:

A. Giáo dục là quốc sách hàng đầu

B. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu

C. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu 

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 40: Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ điều kiện nào sau đây?
A. Được sự đồng ý của người lao động

B. Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm

C. Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ

D. Cả 3 phương án trên 
Câu 41: Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ Luật Lao động, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương là bao lâu?

A. Nghỉ thêm tối đa 01 tháng

B. Nghỉ thêm tối đa 02 tháng

C. Nghỉ thêm không quá 03 tháng

D. Nghỉ thêm theo thỏa thuận với người sử dụng lao động
Câu 42: Điều 15 Luật Công đoàn năm 2012 quy định chức năng "Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động" của công đoàn gồm có mấy nội dung chính?

A. 2 nội dung

B. 3 nội dung 

C. 4 nội dung

D. 5 nội dung

Câu 43: Quy định nào sau đây đúng theo Luật Công đoàn về quyền của đoàn viên công đoàn?

A. Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn

B. Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn 

C. Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn

D. Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; không được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động

Câu 44: Hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở giáo dục đại học gồm:

A. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng; trưởng các đơn vị đào tạo

B. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng; trưởng các đơn vị đào tạo; các nhà khoa học có uy tín 
C. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học; trưởng các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học                                                                                          

D. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học; trưởng các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có uy tín đại diện cho các lĩnh vực, ngành chuyên môn

Câu 45: Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của các chương trình định hướng nghiên cứu là bao nhiêu?

A. Không quá 10

B. Không quá 15

C. Không quá 20

D. Không quá 25

Câu 46: Theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

A. Thời gian làm việc của giảng viên thực hiện chế độ mỗi tháng làm việc 40 giờ và được xác định theo năm học

B. Thời gian làm việc của giảng viên thực hiện theo chế độ mỗi tuần làm việc 40 giờ và được xác định theo năm học

C. Thời gian làm việc của giảng viên thực hiện chế độ mỗi tuần làm việc 48 giờ và được xác định theo năm học

D. Thời gian làm việc của giảng viên thực hiện chế độ mỗi tuần làm việc 48 giờ và không được xác định theo năm học

Câu 47: Thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp đại học:

A. Hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện được phép đào tạo trình độ đại học cấp

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

C. Giám đốc Đại học vùng

D. Giám đốc Đại học Quốc gia
Câu 48: Điều lệ trường đại học do ai ban hành?

A. Hiệu trưởng trường đại học

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

C. Hội đồng trường

D. Thủ tướng Chính phủ
Câu 49: Hiến pháp năm 2013 quy định Nhà nước không thu học phí đối với cấp học nào?

A. Giáo dục mầm non

B. Giáo dục tiểu học   

C. Giáo dục trung học

D. Giáo dục đại học

Câu 50: Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ trong trường hợp nào dưới đây?

A. Đi bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày

B. Đi bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 03 ngày

C. Đi bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày

D. Đi bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không mà số ngày đi đường cả đi và về trên 03 ngày
Câu 51: Trong trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm bao lâu?

A. 0,5 tháng

B. 01 tháng 

C. 1,5 tháng

D. 02 tháng
Câu 52: Trong những quy định sau đây, quy định nào đúng với Luật Công đoàn năm 2012?

A. Chủ tịch công đoàn các cấp có quyền, trách nhiệm tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan cùng cấp khi bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

B. Chủ tịch công đoàn các cấp có quyền tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan cùng cấp khi bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

C. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ tịch công đoàn các cấp có quyền, trách nhiệm tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan cùng cấp khi bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động
D. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ tịch công đoàn các cấp có trách nhiệm tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan cùng cấp khi bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.
Câu 53: Quy định nào sau đây là đúng về quyền của đoàn viên công đoàn theo quy định tại Điều 18 Luật Công đoàn?

A. Yêu cầu Công đoàn bảo vệ quyền chính đáng khi bị xâm phạm

B. Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền chính đáng khi bị xâm phạm

C. Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm

D. Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm 

Câu 54: Sau bao lâu kể từ ngày quyết định cho phép hoạt động đào tạo có hiệu lực thì cơ sở giáo dục đại học phải triển khai hoạt động đào tạo (nếu không quyết định cho phép đào tạo sẽ hết hiệu lực)? 

A. Sau thời hạn 01 năm

B. Sau thời hạn 02 năm

C. Sau thời hạn 03 năm

D. Sau thời hạn 04 năm        

Câu 55: Thẩm quyền xây dựng phương án, phương thức sử dụng tài sản, nguồn vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của cơ sở giáo dục đại học tư thục thuộc về:

A. Hội đồng quản trị

B. Chủ tịch Hội đồng quản trị

C. Hiệu trưởng

D. Ban kiểm soát

Câu 56: Độ tuổi khi bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu của trưởng khoa, phó trưởng khoa là:

A. Không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm

B. Không quá 50 đối với nam và không quá 45 đối với nữ tính đến ngày được đề xuất bổ nhiệm

C. Không quá 45 đối với nam và không quá 40 đối với nữ tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm

D. Không giới hạn, nhưng phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được ít nhất nửa nhiệm kỳ 
Câu 57: Theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT, tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên trong một năm học để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác trong nhà trường là:

A. 1860 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định

B. 1760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định

C. 1560 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định

D. 1360 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định
Câu 58: Điều nào sau đây phù hợp với quy định về tiêu chuẩn cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu?
A. Quy mô đào tạo của các chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu trình độ đại học, thạc sĩ và đào tạo trình độ tiến sĩ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục đại học

B. Quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chiếm ít nhất 30% tổng quy mô đào tạo của các ngành, chuyên ngành theo định hướng nghiên cứu
C. Có trên 3 chuyên ngành đào tạo từ đại học đến tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học cơ bản ứng dụng ở 3 nhóm ngành khác nhau
D. Tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học công nghệ chiếm trên 20% tổng chi cho các hoạt động hằng năm của cơ sở giáo dục đại học

Câu 59: Điều 61, Hiến pháp 2013 quy định Nhà nước tạo điều kiện cho đối tượng nào được học văn hóa và học nghề?

A. Người khuyết tật và người nghèo 

B. Người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn

C. Người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

D. Người khuyết tật và người dân tộc thiểu số

Câu 60: Trong các quy định sau đây về nghỉ hằng tuần, quy định nào đúng với Bộ Luật Lao động năm 2012?

A. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày

B. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần và không phải ghi vào nội quy lao động

C. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động

D. Câu A và C đúng
Câu 61: Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ phải bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong:

A. Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác

B. Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác

C. Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tham quan nghỉ mát, tiền lương và các chế độ khác

D. Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ chính sách khác
Câu 62: Trong những quy định sau đây về phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở, quy định nào đúng với Luật Công đoàn năm 2012?

A. Công đoàn có quyền, trách nhiệm phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
B. Công đoàn có quyền và trách nhiệm phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

C. Công đoàn có quyền phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

D. Công đoàn có trách nhiệm phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Câu 63: Theo Luật Công đoàn, quyền của đoàn viên công đoàn gồm những nội dung nào sau đây?

A. Được Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động, công đoàn.

B. Được Công đoàn hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn

C. Tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch do Công đoàn tổ chức

D. Cả 3 phương án trên
Câu 64: Thuật ngữ nào trong số các thuật ngữ sau đây không được sử dụng trong Luật Giáo dục đại học:

A. Vừa làm vừa học

B. Đào tạo từ xa

C. Học tập trung toàn bộ thời gian

D. Chuyên tu

Câu 65: Tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu là bao nhiêu?

A. Chiếm ít nhất 10% tổng chi cho các hoạt động hằng năm của cơ sở GDĐH

B. Chiếm ít nhất 15% tổng chi cho các hoạt động hằng năm của cơ sở GDĐH 

C. Chiếm ít nhất 20% tổng chi cho các hoạt động hằng năm của cơ sở GDĐH

D. Chiếm ít nhất 25% tổng chi cho các hoạt động hằng năm của cơ sở GDĐH

Câu 66: Phương án nào sau đây đúng với quy định về đinh mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên?

A. Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học là 170 giờ chuẩn; trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định

B. Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học là 270 giờ chuẩn; trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm 50% định mức quy định

C. Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học là 170 giờ chuẩn; trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm 50% định mức quy định

D. Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học là 270 giờ chuẩn; trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định
Câu 67: Hội đồng khoa học và đào tạo của trường đại học có số lượng thành viên là số lẻ từ:

A. 5 đến 15 thành viên

B. 9 đến 21 thành viên

C. 11 đến 25 thành viên

D. 11 đến 21 thành viên 
Câu 68: Chức năng "chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động" của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào?

A. Công đoàn Việt Nam cùng với cơ quan Nhà nước chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi của công nhân, viên chức

B. Công đoàn Việt Nam cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác

C. Công đoàn Việt Nam đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

D. Công đoàn Việt Nam đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác

Câu 69: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ Luật lao động năm 2012 được nghỉ giữa giờ bao lâu?
A. Ít nhất 15 phút, tính vào thời giờ làm việc

B. Ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc 

C. Ít nhất 35 phút, tính vào thời giờ làm việc

D. Ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc
Câu 70: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, công việc nào sau đây không được sử dụng lao động nữ?

A. Công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành
B. Công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước
C. Công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 71: Theo khoản 2, Điều 15 Luật Công đoàn năm 2012, công đoàn có trách nhiệm:

A. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

B. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
C. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

D. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Câu 72: Theo Luật Công đoàn, đoàn viên công đoàn có mấy quyền?

A. 05 quyền            

B. 06  quyền 

C. 07 quyền                   

D. 08 quyền
Câu 73: Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học?

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

C. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

D. Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện

Câu 74: Thời hạn người có thẩm quyền có trách nhiệm cấp bằng thạc sĩ:

A. 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

B. 40 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

C. 50 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

D. 60 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

Câu 75: Đáp án nào sai về quy đổi giờ chuẩn?

A. Một tiết giảng lý thuyết trên lớp cho 40 sinh viên được tính bằng 1,0 giờ chuẩn. Tùy theo quy mô lớp học, điều kiện làm việc cụ thể đối với từng lớp ở từng chuyên ngành khác nhau, một tiết giảng lý thuyết trên lớp có thể nhân hệ số khi tính giờ chuẩn nhưng không quá 1,5

B. Một tiết giảng chuyên đề, giảng lý thuyết cho các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và một tiết giảng bằng tiếng nước ngoài đối với môn học không phải là môn ngoại ngữ được tính bằng 1,5 đến 2,0 giờ chuẩn

C. Một tiết hướng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm, thảo luận trên lớp được tính tối đa 1,5 giờ chuẩn

D. Hướng dẫn thực tập: 1 ngày làm việc được tính tối đa 2,5 giờ chuẩn
Câu 76: Theo quy định hiện hành, cơ sở giáo dục đại học được phân thành mấy tầng?

A. 2 tầng

B. 3 tầng 

C. 4 tầng

D. 5 tầng
Câu 77: Trong những quy định sau đây, quy định nào đúng với Hiến pháp năm 2013?

A. Nhà nước thực hiện chính sách ưu tiên bảo đảm phát triển giáo dục ở miền núi, các vùng dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn

B. Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

C. Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn khác

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 78: Trong các quy định sau đây, quy định nào đúng với Bộ luật Lao động năm 2012?

A. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 25 phút, tính vào thời giờ làm việc

B. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc

C. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 35 phút, tính vào thời giờ làm việc

D. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc
Câu 79: Bộ Luật lao động năm 2012 quy định lao động nữ làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo khi mang thai từ tháng thứ mấy thì không phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa?

A. Tháng thứ 05

B. Tháng thứ 06 

C. Tháng thứ 07

D. Tháng thứ 08
Câu 80: Theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012, Công đoàn cấp nào có quyền, trách nhiệm cử cán bộ công đoàn đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.
A.Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

B.Công đoàn Ngành Trung ương, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố

C.Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 
D.Công đoàn cơ sở

Câu 81: Quy định nào sau đây là đúng về quyền của đoàn viên công đoàn theo quy định tại Điều 18 Luật Công đoàn?
A. Ứng cử, đề cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý cán bộ Công đoàn có sai phạm

B. Đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vất cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý cán bộ Công đoàn có sai phạm

C. Ứng cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vất cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý cán bộ Công đoàn có sai phạm

D. Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ Công đoàn có sai phạm
Câu 82: Thẩm quyền ban hành quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

C. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 83: Theo quy định hiện hành, điều lệ trường đại học do ai ban hành?

A. Do Hiệu trưởng các trường đại học ban hành

B. Hội đồng trường đại học ban hành

C. Do bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

D. Do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Câu 84: Điều nào sau đây phù hợp với quy định về tiêu chuẩn cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành?
A. Đào tạo trình độ đại học là chủ yếu
B. Quy mô đào tạo các chương trình đào tạo định hướng thực hành chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng quy mô đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học

C. Ngành nghề đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực mà địa phương có nhu cầu; chương trình đào tạo được thiết kế liên thông với chương trình giáo dục nghề nghiệp

D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 85: Định mức  giờ chuẩn đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa đối với khoa có 40 giảng viên trở lên hoặc có quy mô 800 người học trở lên là:
A. 60%
B. 65%
C. 70%
D. 75% 
Câu 86: Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhằm?

A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

B. Nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

C. Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

D. Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

Câu 87: Bộ Luật lao động năm 2012 quy định đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước bao nhiêu ngày?

A. Ít nhất 15 ngày

B. Ít nhất 30 ngày 

C. Ít nhất 45 ngày

D. Ít nhất 60 ngày
Câu 88: Trong chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ có quy định "Mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm về…"
A. Cơ thể, sinh lý và ngoại hình

B. Cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ

C. Cơ thể, ngoại hình và chức năng làm mẹ của phụ nữ

D. Sức khỏe, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ
Câu 89: Trong những nội dung sau đây, nội dung nào không đúng về chức năng "đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động" của công đoàn được quy định trong Luật Công đoàn năm 2012?

A. Đại diện và tổ chức người lao động tham gia với Nhà nước xây dựng và thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, cơ chế quản lý kinh tế, chủ trương, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động
B. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể

C. Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền

D. Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động

Câu 90: Quy định nào sau đây không đúng về quyền của đoàn viên công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn?

A. Xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm

B. Khiển trách cán bộ công đoàn có sai phạm

C. Kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm

D. Cả 3 phương án trên
1

